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Kết quả xếp loại và thi đua

Tin họcNN2

Môn học tự chọn

ĐĐĐ7.38.75.27.48.168.36.75.97.9Nguyễn Thánh Ân1 HSTTTK7.2

ĐĐĐ6.89.36.57.77.46.67.16.37.56.8Trần Thị Thúy Diệu2 HSTTTK7.2

Trần Trường Hải3

ĐĐĐ6.78.55.77.87.66.37.47.27.76.8Võ Thị Hồng Hòa4 HSTTTK7.2

ĐĐĐ6.27.43.96.755.76.655.95Lê Thị Thu Hồng5 TTb5.7

ĐĐĐ6.28.44.17.57.46.57.45.66.85.2Nguyễn Văn Huy6 KTb6.5

ĐĐĐ7.38.25.57.37.66.28.26.565.6Phạm Đắc Lợi7 KTb6.8

ĐĐĐ6.38.54.16.25.16.1757.15.3Ngô Gia Triệu My8 KTb6.1

ĐĐĐ4.37.34.15.75.55.574.455.2Lục Thị Thùy Nga9 KTb5.4

ĐĐĐ6.89.26.587.46.48.47.577.1Nguyễn Thị Kim Ngân10 HSTTTK7.4

ĐĐĐ7.59.66.47.587.59.77.287.4Trần Ngọc Nguyên11 HSTTTK7.9

ĐĐĐ5.9846.95.35.66.955.55Nguyễn Thị Bích Như12 KTb5.8

ĐĐĐ5.57.63.665.15.85.555.53.1Bìu Việt Anh Phước13 TbY5.3

Trương Chí Tài14

ĐĐĐ8.79.68.287.97.58.98.88.78.6Thân Trọng Tài15 HSGTG8.5

ĐĐĐ5.27.24.15.75.255.455.54.7Huỳnh Văn Thịnh16 TbTb5.3

ĐĐĐ5.57.94.56.275.48.46.25.55.5Nguyễn Văn Thịnh17 KTb6.2

ĐĐĐ583.65.355.76.456.53.5Lê Duy Tiến18 KTb5.4

ĐĐĐ7.18.66.876.96.17.46.27.16.1Nguyễn Trần Toàn19 KTb6.9

ĐĐĐ9.69.99.39.39.38.99.98.89.89.5Huỳnh Thị Huyền Trâm20 HSGTG9.4

ĐĐĐ4.88.35.77.25.66.25.65.85.35.6Nguyễn Anh Trí21 TbTb6.0



ĐĐĐ6.49.17.77.27.86.78.97.67.88.1Nguyễn Thị Minh Tú22 HSTTTK7.7

Nguyễn Thị Thanh Tú23

ĐĐĐ6.57.35.16.65.15.65.555.35Nguyễn Thanh Tùng24 KTb5.7

ĐĐĐ5.18.84.26.16.35.57.15.76.15.4Nguyễn Thị Thanh Tuyền25 TTb6.0

ĐĐĐ7.98.97.37.87.97.18.68.18.28.9Nguyễn Thảo Uyên26 HSGTG8.1

ĐĐĐ6.79.15.37.47.16.986.66.35.2Đố Phương Vy27 HSTTKK6.9

Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm
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